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Kinh tế thương mại thị trường Thuỵ Sỹ XNK  tăng trưởng cao trong 11 tháng năm 2019

1.Thông tin chung của tình hình thị trường 
Tổng quan: Theo dự báo của Chính phủ Liên bang, Thuỵ Sỹ tăng trưởng GDP 2019 của Thuỵ Sỹ có xu hướng giảm trong các tháng cuối năm. Tổng sản phẩm trong nước 2 Quý đầu năm 2019: xu hướng giảm  do nhu cầu trong và ngoài nước là yếu về KT-TM-ĐT và XNK. 
	Cụ thể GDP của Thụy Sỹ  tăng tăng 0,4% trong quý 1 và 0,3% trong quý 2 năm 2019. Cũng như các nước châu Âu khác, có tác động tiêu cực đến các ngành dịch vụ. Chi tiết số liệu xem tại các Bảng sau
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         Bảng 1: Các chỉ tiêu KTXT và dự báo 2019-2020
                          Nguồn : www.seco.admin.ch
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Bảng 2:  So sánh GDP giai đoạn 2014-2019
                          Nguồn : www.seco.admin.ch

   
	TT
	Lĩnh vực
	Tỷ lệ %

	1
	Kỹ thuật cơ khí
	9

	2
	Dụng cụ đo độ chính xác
	7

	3
	Kỹ thuật điện/điện tử
	5

	4
	Gia công kim loại 
	6

	5
	Phương tiện vận chuyển
	2

	6
	Dược phẩm
	38

	7
	Các sản phẩm hoá chất
	7

	8
	Đồ điện
	1

	9
	Đồng hồ 
	9

	10
	May mặc
	1

	11
	CN Thực phẩm
	4

	12
	Các lĩnh vực CN khác
	11


	
		Bảng 3:   Tỷ trọng phẩm công nghiệp XK của Thuỵ sỹ 
	                        Nguồn : www.swissmem.ch
	+ Những điểm thuận lợi, khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu:
		Thuận lợi 
· Thúc đẩy chính sách đa phương trong hoạt động HTQT và KT-TM-ĐT
· Hỗ trợ các doanh nghiệp Thuỵ Sỹ đầu tư ra nước ngoài (đặc biệt khối các DN lớn đầu tư trong lĩnh vưc CN và dịch vụ)
· Các hoạt động XTTM cho doanh nghiệp xuất khẩu (đặc biệt khối các DN SMEs), thông qua chỉ đạo của CQNN và Hiệp hội TM-CN của 26 bang (Canton)
· Chính sách thuế linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn cho các nhà đầu tư và XNK (thay đổi luật thuế DN năm 2019)
· Chính sách giữ giá đồng tiền. CHF, hỗ trợ các nhà đầu tư Thuỵ Sỹ ra nước ngoài 
· Hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp trong nước (bao gồm chăn nuôi gia súc, SX sữa…).
· Các dịch vụ của CQNN và Hiệp hội ngành hàng, chương trình xúc tiến xuất khẩu hoạt động hiệu quả. Cụ thể:
 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU: Thuỵ Sỹ có tổ chức Swiss Global Enterprise (S-GE) hoạt động như chức năng Hiệp hội ngành hàng, giúp các DN nói chung và các DN vừa và nhỏ (SME) nói riêng xác định và tận dụng các cơ hội kinh doanh, XK ra nước ngoài. S-GE có các đối tác chiến lược là các phòng thương mại ở Thụy Sĩ và nước ngoài, và các hiệp hội ngành công nghiệp, S-GE có các bộ phận với các công ty cung cấp dịch vụ quan trọng cho các nhà xuất khẩu để tăng thêm giá trị. Ngoài ra, S-GE duy trì mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với 20 phòng thương mại các nước trên thế giới cũng như tất cả các phòng công nghiệp và thương mại của bang để cung cấp cho các DN Thụy Sỹ và Liechtenstein thông tin tìm kiếm chuyên gia, đối tác/ khách hàng và có quan hệ đối tác với các hiệp hội ngành công nghiệp khác. (Năm 2018, đã hỗ trợ tổng cộng 5.225 lần, 82% số DN được khảo sát đánh giá có hiệu quả. Ví dụ, thông tin về các rào cản thương mại giúp DN biết để so sánh với khả năng xuất khẩu của chính họ. 85% DN khảo sát cho biết đã thông tin cho mạng lưới về các dịch vụ của chính phủ hỗ trợ DN).
Hiệu quả của chương trình xúc tiến xuất khẩu: thông qua  SIPPO -Chương trình Xúc tiến nhập khẩu là một trong nhiều nội dung hoạt động của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế. Từ 2017, Chương trình SIPPO trên toàn cầu do Swisscontact, một tổ chức hợp tác và phát triển quốc tế theo định hướng thương mại của Thụy Sỹ. SIPPO (có điều phối trực tiếp và tại Việt Nam ) -tổ chức kết nối các nhà xuất khẩu ngành hàng thuộc chương trình từ 11 nước đối tác tới những nhà nhập khẩu đáng tin cậy ở Thụy Sĩ, Châu Âu và những thị trường mục tiêu quan trọng khác. 
Khó khăn 
-Do  chính sách linh hoạt trong các hoạt động HTQT và KT-TM-ĐT đa phương nên các doanh nghiệp Thuỵ Sỹ rất thuận lợi khi đầu tư ra nước ngoài (đặc biệt khối các DN lớn đầu tư trong lĩnh vưc CN và dịch vụ)  hoạt động XK  của khối doanh nghiệp SMEs, nên các DN nước ngoài rất khó cạnh tranh khi NK hàng vào Thuỵ Sỹ.
-Các rào cản thương mại, tiêu chuẩn NK hàng hoá rất cao nên hàng nước ngoài khi NK vào thị trường đòi hỏi kiểm tra kỹ, chất lượng.
-Chỉ đạo của CQNN và hoạt động hỗ trợ của các Hiệp hội TM-CN tốt nên các DN TS sẽ có hướng dẫn nhanh chóng tham gia, điều chỉnh tốt các hoạt động XNK hơn các DN nước ngoài.
-Hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng Thuỵ Sỹ đã tích hợp tốt với Hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng các nước Châu Âu, nên hàng hoá lưu thông nhanh, khối lượng lớn, giá rẻ hơn hàng của nhóm các DN gốc Việt và DN các nước đang phát triển khi nhập vào thị trường. Do vậy, sẽ có nhiều khó khăn cho DN gốc Châu Á trong thời gian tới: Do nhóm các DN gốc Châu Á có hệ thống phân phối, số lượng và quy mô  XNk hàng hoá nhỏ, nên giá cả và chất lượng khó cạnh tranh được với các Hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng Thuỵ Sỹ nói riêng và Hệ thống Châu Âu nói chung. Nhiều nhóm DN gốc Châu Á đnag có xu hướng bán, sáp nhập hoặc giải thể (trong thời gian 2 -3 năm gần đây).

2. Về đầu tư vào Việt Nam
+Thuỵ Sỹ hiện là nhà đầu tư lớn thứ  18  tại Việt nam trong số các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký  trên 2,4 tỷ USD  với  136 dự án (tính đến tháng 9/2019). Trong đó
Phần vốn tăng thêm vốn và góp vốn tại VN của các DN Thuỵ 
-Vốn đăng ký cấp mới 7,951 triệu USD cho 15 dự án cấp mới
-Vốn đăng ký tăng thêm: 3,2 triệu USD cho 02 dự án tăng vốn
-Số lượt góp vốn, mua cổ phần: 14 dự án, 42,389 triệu USD
-Tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm và Vốn góp tại VN: 53,54 triệu USD
+ Đầu tư trực tiếp FDI của các công ty Thụy Sỹ ra nước ngoài vào các cơ sở sản xuất, phân phối và nghiên cứu ra nước ngoài rất lớn (tổng vốn ước đạt 1.150 tỷ CHF. 
Ngoài các doanh nghiệp có quy mô lớn, còn có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)  các ngành nghề đã góp vốn đầu tư FDI  và sử dụng khoảng hai triệu lao động bên ngoài lãnh thổ Thụy Sỹ. So sánh, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thụy Sỹ hiện ở mức 780 tỷ CHF, tương ứng với sử dụng khoảng 450.000 công việc. So với các nước khác, Thụy Sỹ duy trì mức vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tương đối cao. Tổng vốn thông qua các khoản đầu tư của Thụy Sỹ ở nước ngoài đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2000.
Thuỵ Sỹ đã ký và đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do (EFTA) với nhiều nên kinh tế, bao gồm trong đó có các điều khoản về đầu tư.

+Đầu tư cho ngành Năng lượng: Doanh nghiệp ngành Năng lượng Thuỵ Sỹ quan tâm đến Chiến lược tăng trưởng năng lượng xanh quốc gia của Việt Nam: Theo đánh giá của 1 số Tập đoàn và Hiệp hội SXCN - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thụy Sĩ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản…
Các tập đoàn Năng lượng Thuỵ Sỹ  nhận thức được việc Chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng, triển khai  Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia để phát triển các nguồn năng lượng bền vững hơn. Trong Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (REDS) năm 2015 và Tổng sơ đồ năng lượng sửa đổi VII (PDPVII rev.), Các mục tiêu đã được thiết lập để tăng năng lượng được tạo ra bởi thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Ngành năng lượng là một trong những ngành đầu mối phát triển của Chính phủ Việt Nam vì tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao (11% trong giai đoạn 2011 - 2015, và dự kiến ​​sẽ tăng 9,1% trong giai đoạn 2016 - 2020 theo báo cáo của Bộ Công Thương). Theo sửa đổi PDP VII, khoảng 3.206.652 tỷ đồng (tương đương 148,8 tỷ USD) sẽ cần được tích hợp vào phát triển hệ thống điện quốc gia trong hai thập kỷ tới. Trong đó, 66% muốn sử dụng 33,4% cho phát triển mạng.
Các công ty lớn trong lĩnh vực RE chủ yếu đến từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Sự hỗ trợ tài chính và / hoặc kỹ thuật từ các quốc gia này cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo giúp cho công nghệ và máy móc / thiết bị của đất nước họ nổi tiếng ở Việt Nam. Ví dụ: MoIT và USAID (Hoa Kỳ) đã ký một MoU về phát triển năng lượng sạch và hiệu quả; Chương trình của MoIT và KfW (Đức) về phát triển điện gió, bao gồm đo gió và cơ sở dữ liệu, Pre-FS và FS cho các dự án điện gió; kế hoạch tổng thể phát triển gió ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. FCO (Bộ Ngoại giao Anh) điều hành chương trình Solar Hub cung cấp năng lượng trên mái cho một số tỉnh ở miền Nam, bao gồm đo nhiệt / năng lượng mặt trời, cơ sở dữ liệu năng lượng mặt trời, FS cho các dự án năng lượng mặt trời. Trong giai đoạn 2015 - 2017, EVN đã bảo đảm 2,8 tỷ USD cho các dự án năng lượng quan trọng của họ từ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các khoản vay ưu đãi nước ngoài. Ngân hàng Thế giới và ADB là hai nhà tài trợ lớn nhất.
Hiện nay, phương tiện ngân sách và các nguồn cho vay khác chủ yếu là khoảng 66% tổng vốn đầu tư theo yêu cầu của ngành. Một số dự án đầu tư nước ngoài đã được đăng ký với vốn từ EU (Đức, Bỉ), Anh, Canada, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Singapore.



     


3.  Xuất khẩu, nhập khẩu song phương Việt Nam-Thuỵ Sỹ

	Năm
	Nhập khẩu TS-VN
	Tăng/
giảm
	Xuất khẩu TS-VN
	Tăng/
giảm
	 Tổng cộng 
	Tăng/
giảm

	 
	Import
	+/- %
	Export
	+/- %
	 Total (Im+Ex) 
	+/- %

	2014
	956,956,789
	-
	422,675,700
	
	1,379,632,489.00
	 

	
	
	
	
	-
	
	-

	2015
	977,117,146
	2.11%
	496,004,451
	17.35%
	1,473,121,597.00
	6.78%

	2016
	1,467,954,885
	50.23%
	542,317,267
	9.34%
	2,010,272,152.00
	36.46%

	2017
	1,422,231,575
	-3.11%
	617,393,363
	13.84%
	2,039,624,938.00
	1.46%

	2018
	1,473,974,074
	3.64%
	665,170,147
	7.74%
	2,139,144,221.00
	4.88%

	2019
(ước TH)
	3,185,386,170
	116.11%
	725,452,125
	9.06%
	3,910,838,295.00
	82.82%

	Trong đó TH
9 tháng 2019
	2,450,297,054
	
	558,040,096
	
	3,008,337,150.00
	 



Bảng 4: Nguồn số liệu XNKcủa Hải quan Thuỵ Sỹ (tháng 11/2019, ĐVT CHF)

Đánh giá: 
+ Kim ngạch XNK song phương tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 5 năm 2014-2019
+Năm 2019-2020 sẽ tăng khoảng 82% kim ngạch XNK song phương (tăng trưởng mạnh cho các nhóm mặt hàng máy móc, nguyên liệu thô, đồ trang sức và kim loại quý..)
+Kim ngạch XNK sẽ chậm lại trong 2-3 năm tiếp theo.

So sánh nguồn số liệu XNK của Hải quan Việt nam             (ĐVT USD)

	Tổng XNK 10 tháng /2019
	2,098,530,575

	Xuất khẩu
	1,509,041,115

	Nhập khẩu
	589,489,460


Bảng 4: Nguồn số liệu XNKcủa Hải quan Việt nam (11/2019)
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Selected forecasts, Swiss economy
Comparison of forecasts of September 19 and June 19
Yearto-year variation in %, quotas

Torecasts for 2019 2020
ate of forecasts | Sept 19 | June 19 | Sept 19 | June 19
GOP 08% | 12% | 7% | 7%
Consumption expendture:
Personal Consumption 1% | 12% | o13% | 14%
‘Government Consumption 1% | 12% | o08% | o08%
Construction Investment 06% | 06% | 06% | 08%
Investmentin Equipment and software 02% | 08% | 16% | 28%
Exports 23% | 31% | 30% | 32%
Imports. 1% | 23% | 24% | 32%
Employment (full time equivalents) 14% | 08% | o08% | o08%
Rate of unemployment 23% | 24% | 25% | 26%
Consumer price index 05% | 06% | 04% | 08%

“Source: Federal Expert Group on Business Cycles.





image2.png
0.8
0.6
0.4
0.2

-0.2
-0.4

T
2014 2015 2016 2017 2018 ‘ 2019

mQuarter on quarter growth in %
—Volume index, 2014 = 100 (right-hand scale)




